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http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02317 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Milk Thistle-SLP 

Số lượng/ khối lượng :   40 thùng/1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất :   DVS Biolife Limited, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : EST-25-001 ngày 03/4/2025 

Hóa đơn số : EST-25-201 ngày 03/4/2025 

Vận đơn số :   TAGL/DEL/25/0000013 

Ngày sản xuất :  3/2025  

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 3429/HQ-GDK-TTKN ngày 19/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035397) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SINH 

HÓA THÁI NAM VIỆT 

  Địa chỉ: 126 Lã Xuân Oai, Khu phố 3, phường Tăng 

Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN 

Ngày 05 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.02318 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : CELLULASE 

Số lượng/ khối lượng :   01 thùng/25 kg  

Hãng, nước sản xuất :   Newgen Biotech (Ningbo) Co., Ltd. (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : TV25001 ngày 28/3/2025 

Hóa đơn số : TV25001 ngày 28/3/2025 

Vận đơn số :   089 PVG 0125 5564 

Ngày sản xuất :  16/5/2024  

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 3426/HQ-GDK-TTKN ngày 19/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035385) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SINH 

HÓA THÁI NAM VIỆT 

  Địa chỉ: 126 Lã Xuân Oai, Khu phố 3, phường Tăng 

Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN 

Ngày 05 tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

Công Ty 
TNHH Công 
Nghệ Kỹ 
Thuật Sinh 
Hóa Thái Nam
Việt 
29/05/2025

0525255/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.2 bảng 2

CELLULASE
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Aflatoxin B1(µg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)

Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250035385

0525256/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.2 bảng 2
Mục 2.3 bảng 3

MILK THISTLE – SLP
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Aflatoxin B1(µg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)

BNNPTNT
29250035397

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 05 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                      Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 29/05/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/1

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,

KIỂM ĐỊNH TS VÙNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



t

TRUNG rau rHAo NGHTEM, rrpHa NGHIEM,
rreu DlNH ruuv sAN

TRUNG TAU VUNG I
DC/.4cltt: s6 9 Ngu;-6n V6n Ct. P. An Binh. Q. Ninh rieu. tp. Cdn Tho

I)',l'll,hone'.024 3724 6077 (nhrinh s6 6) hoic 092 327 9799
Emai I : astac.mk(rlgmail.com

v&cr
vAtSs ff)4

LAS.NN

94

PHrEU vtU CAU/ REQUTSTTTON FORM

SO/l'ro" '?1f / Jn(

l. THONG TIN KHAcH HANG ynu cAul cusroMER TNFnRMATToN RE7uESTED

a.I)on vi/ nguoi gui m6u/ Sompte sender:

Ten / Nanre: Trung tdrn Khiio nghiQm, Ki6rn nghiQm, Ki6m dlnh thuy sin Ving II

Dia chi/ Address: 135A, Pasteur, P. VO ThiSriu, qufn 3, Tp. H6 Chi Minh

SOOientho1ilTet:0964122045. -Email:ttknknphianam@gmail.com

Ngut)'i li6n h€/ Contact Person: Phgm H6ng Qudn Di€n thoai/Tel: 0962012368

b. Th6ng tin xuft h6a do'n/ Billing informotion (! C6/Yes; tr Kh6ngNo):

Ten / Narne: .........
Dia chi/ Address:

Mn so thu6/ Tax code: ...

E-mail grri ho6 do-n: ..

c. Th6ng tin miu I Sompte informotion

TT TGn miu/
Sunrple nunta

M6 tfl mfiu/
Santple

de:;cription

Kh6i
lvqnglWeight

hoSc/or
Th6

tichlVolume

Chi ti6u y6u cAu/ Required
purumeler

Phucrng phdp thir/
Tesl nrethocl

fu€u c6/ i'uny)

Mi s6 mAu/
Sample cocle
(TTVI ghi

c0t
ndy/TTVI
writes this
column)

I
0s2s2sslHQv2 ThriLc 5n b6

sung thuy
san

D6ng trong
tfrilchai kin.

kh6i luqng 02
lrau.

0.5 kg/m6u

Thiry ngdn (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Aflaroxin Bl(pg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFUl25e)

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mgc 2.2 bang 2

2 0s2s256lHQV2
Thirc 5n b6
sung th[ry

sAn

D6ng trong
tui/chai kfn.

kh6i luo.ng 02
mau.

0,5 kg/rniu

Asen (As) v6 co (mg/kg)
Thiry ngdn (Hg) (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
AJluroxin B I (pgikg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFUl25s)

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Myc 2.2 birng2
Muc 2.3 bdng 3

c. YGu cAu kh:icl Other requirements

Mgc dich I Purpose:

! l'hunghiQmlAnull'sis; ! Gidm dinh/lssess; AKhitc/ other: ...............
f'rn k6t qua,' Rexrlt .fbrmat: E Trgc ti6plDirectly: O ThulLetter: tr Email (brin k! s6ldigital signature)
Nht thdu ph1/subcontractor (lf aryl: Z
Nhrln lgi rniu sau thu nghiQrn/ Returning santple request: tr C6/)'es ! Khdng/Nr.r

Y0u criu khicl Other requirenrents (niu col('anr,):

Ngudi grii miu/
Customer

Ph4m Hiing Quin

Bt4 25-01 Ngdv hh/scl/ Dute: 03/02/2025 Trang/page l/2



TRUNG TAM KHAO NGHIEM. KIEM NGHIEM.
KIEM DlNH THUY SAN

TRUNG rArvr vuNG r
sO e Uguyen VIn Cu. P. An Binh. Q. Ninh f leu. t p. ('6n Tho

vAct
VATAS 84

DT/Phone:0243724 6077 (nhrinh s6 O) hoac
E,mai I : astac.mktr_rgmai Lcom

0e2 327 9799

LAS. NN

94

2. xAc NHAN cul rRuxc rAM/ ASTAC vERIFrcATroN

Ghi chri:
- Quj khdch hdng ghi cl0ng, cliy tlti thdng tin theo nhu cAu vdo muc I ngo4i trt cQt "Md si5 miu/ Sarnple code", Trung t6rn
kh6ng chiu trech nhiem v6 c6c th6ng tin do khrich hdng cung c6pl ('ttstomers must.fill in correct and cttmplete inforntotiott
acc<trding to their needs in section I except ./br the " Sample code" cttlumn. ASTAC is not responsible./br the in/brmeilion
provided by customers.
- Qu;i khdch hdng y6u cAu phuong phdp cp thti thi ghi k;i hi€u phuong phiip vio cgt "Phuong ph6p thu". trong trudng hqp
kh6ch hdng kh6ng y6u cAu Trung tdm sE su dyng phuong ph6p phu hqp d6 phdn tich/ lf the iusromer requires o tlrrrilic
method, please wrile the nethod rynbol in the "Tesl method" column. [/'the customer does not requesL ASTAC v'ill use the
appropr i at e m el hod./br analys i s.

- Trung t6m cam kdt bio mft th6ng tin cua kh6ch hdng, ngo4i tru viQc tudn thu theo c6c quy clinh cta phrip lu4t Vi€t Narn/
ASTAC is committed to keeping customer in/brmation c'on/identiul. except in compliance with the prtnisions tt'Vietnqmese
lun-.

h tr4ng bao g6i mdul Sample packaging condition: E Nguy€n vgnl lntac'r: fI Kh6ng nguy6n vgn/ Not /nracl

i€t d0 bao qudn mAu/ Sazp le storage temperature'. pt46i trucmg I Environmental: tr L4nh/ cold; E Ddng l4nhl Fro:en

chit/note:

?J

/0 0..(nl.et}nhdn Date o/ receiving:

dU kii5n tra k& qud / Expected date of issue 9.!b..r.?qK.
Ngu'd'i nh$n

miu/
Recipient

ty'
' ,t'

n AC t?l/t1,

BM 25-0t Ngdr hh/sd/ Date: 03/02/2025 Trungipuge 2/2



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

02/06/2025

TCVN 9126:2011

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

TCVN 9588:2013

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0525255/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) <0,15

Cadimi (Cd) KPH

Aflatoxin B1 KPH

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5791/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date 30/05/2025

171525051228 Mã số mẫu/Sample  code

30/05/2025 Ngày nhận mẫu/Receiving date

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

02/06/2025

TCVN 9126:2011

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

TCVN 9588:2013

TCVN 9588:2013

EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0525256/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

Cadimi (Cd) <0,15

Chì (Pb) 1,03

Aflatoxin B1 KPH

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 5792/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date 30/05/2025

171525051229 Mã số mẫu/Sample  code

30/05/2025 Ngày nhận mẫu/Receiving date

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         


